
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1
Đồng Ngọc Bảo 

Quyên
1973 x 022670106 18/12/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

20 Đạt

2 Nguyễn Thành Nam 1993 x 031093007329 6/4/2018

Cục ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về 

dân cƣ

Tân Bình, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Đạt

3 Nguyễn Thanh Nhàn 1994 x 241380049 21/4/2017
Công an tỉnh 

Đăk Lăk

Buôn Mê 

Thuôc, tỉnh 

Đăk Lăk

20 Đạt

4
Đặng Văn Đào 

Nguyên
1996 x 261344937 22/12/2010

Công an tỉnh 

Bình Thuận

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

17 Đạt

5 Lê Văn Thống 1987 x 092087001728 17/10/2016

Cục ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về 

dân cƣ

Cờ Đỏ,Thành 

phố Cần Thơ
20 Đạt

6 Đào Thị Ngọc Nga 1999 x 285730629 03/4/2015
Công an tỉnh 

Bình Phƣớc

quận Phú 

Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí 

19 Đạt

7 Nguyễn Ngọc Đức 1999 x 025868244 7/3/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

16 Đạt

8 Trần Phạm Bảo Linh 1998 x 206220101 01/8/2018
Công an tỉnh 

Quảng Nam

Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

06
Khôn

g Đạt

9
Nguyễn Thị Bích 

Thuỷ
1975 x 024954674 31/5/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Quận Bình 

Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

17 Đạt

10 Nguyễn Văn Thêm 1979 x 125191286 28/7/2017
Công an tỉnh 

Bắc Ninh

Huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí 

20 Đạt

11
Trần Thị Thiên 

Dƣơng
1990 x 272032301 7/6/1990

Công an tỉnh 

Đồng Nai
20 Đạt

TRƢỜNG 

MẦM NON 

VINSCHOOL-

L5
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12 Võ Hà Xuân Phƣơng 1994 x 025453068 17/3/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

13 Nguyễn Thị Liễu 1988 x 075188000587 29/9/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

14 Bùi Thị Thập Tuyền 1996 x 321751001 25/9/2013
Công an tỉnh 

Bến Tre
20 Đạt

15 Hồ Thị Hồng Nhi 1994 x 241418178 13/8/2010
Công an tỉnh 

Đăk Lăk
19 Đạt

16 Nguyễn Văn Cƣờng 1991 x 07909101177 29/3/2016

Cục ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về 

dân cƣ

20 Đạt

17
Huỳnh Quốc Duy 

Long
1988 x 024304658 24/2/2002

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

17 Đạt

18 Bùi Thị Kim Oanh 1999 x 251099182 08/01/2017
Công an tỉnh 

Lâm Đồng 
17 Đạt

19 Nguyễn Thanh Xuân 1989 x 024337634 02/6/2005

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

20 Nguyễn Văn Danh 1982 x 331325565 17/7/2014
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
20 Đạt

21 Nguyễn Thanh Hải 1989 x 321291430 23/2/2012
Công an tỉnh 

Bến Tre
20 Đạt

22 Võ Thanh Lộc 1993 x 215313295 29/8/2015
Công an tỉnh 

Bình Định
20 Đạt

23 Phan Thị Thanh Thảo 1997 x 025657856 28/3/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

24 Phạm Thị Ngọc Oanh 1983 x 023637626 28/6/2006

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

25 Trình Hữu Lƣơng 1974 x 331554201 13/9/2016
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
19 Đạt

TRƢỜNG 

MẦM NON 

VINSCHOOL-

L5

TRƢỜNG 

MẦM NON 

VINSCHOOL-

P7

TRƢỜNG 

MẦM NON 

VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TK 

HOLDINGS

CÔNG TY 

TNHH TM 

NGỌC 

THÀNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TMDV 

TRÀ CÀ PHÊ 

VN



26 Lƣ Kiến Tín 1999 x 079099005017 09/12/2016

Cục ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về 

dân cƣ

16 Đạt

27 Vƣơng Thế Mỹ 1996 x 025501359 21/3/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

28 Nguyễn Khắc Trung 1978 x 023241800 24/2/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

29 Võ Minh Hùng 1964 x 330741396 23/5/2006
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
20 Đạt

30 Lƣơng Hoàng Huy 1997 X 25555091 2/1/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

31
Nguyễn Thị Kiều 

Diễm
1995 X 272557771 4/7/2012

Công an tỉnh 

Đồng Nai
20 Đạt

32 Phạm Quốc Duy 1999 X 31099006618 12/6/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

33 Nguyễn Thị Thanh Hà 1996 X 79196002612 12/1/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

34 Nguyễn Minh Hùng 1993 X 24879043 5/6/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

35
Lê Nguyễn Ngọc 

Trâm
1995 X 25238756 28/11/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

36 Lý Song Nhi 1998 X 25801153 23/12/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

37
Phạm Nguyễn Hồng 

Anh
1999 X 25872674 11/6/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

38
Nguyễn Thị Thanh 

Giang
1998 X 272685275 28/07/2014

Công an tỉnh 

Đồng Nai
20 Đạt

39
Thái Nguyễn Anh 

Thƣ
1999 X 79199001724 21/06/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TMDV 

TRÀ CÀ PHÊ 

VN



40 Trịnh Kiều Oanh 1996 X 25654294 18/10/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

41
Văn Nguyễn Thành 

Trung
1999 X 79099007268 13/07/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

19 Đạt

42 Đặng Thị Kim Thoa 1999 X 321721672 3/3/2014
Công an tỉnh 

Bến Tre
20 Đạt

43 Lữ Ngọc Trinh 1995 X 25327601 22/07/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

44
Nguyễn Thị Hồng 

Sang
1995 X 241518232 5/7/2012

Công an tỉnh 

Đăk Lăk
19 Đạt

45
Pham Nguyễn Trung 

Quang
1994 X 25049426 27/04/2009

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

46
Trịnh Ngọc Thiên 

Kim
1999 X 26060942 24/07/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

18 Đạt

47 Ứng Vĩnh Hùng 1998 X 25927211 16/09/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

48 Nguyễn Lam Quỳnh 1998 X 25891112 15/08/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

49 Lê Thị Mỹ Tiên 1996 X 25427932 14/07/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

50 Lê Anh Tú 1996 X 13272760 16/03/2010
Công an thành 

phố Hà Nội
19 Đạt

51 Hà Thanh Nhàn 1997 X 25496154 28/07/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

52 Phạm Lê Thanh Thảo 1993 X 24944519 18/01/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

53 Nguyễn Hữu Phát 1998 X 26051827 9/9/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TMDV 

TRÀ CÀ PHÊ 

VN



54 Vũ Gia Lâm 1998 X 25965842 29/05/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

55 Trần Anh Nhật 1996 X 192174055 25/09/2013

Công an tỉnh 

Thừa Thiên - 

Huế

20 Đạt

56
Lê Nguyễn Thanh 

Nguyên
1996 X 205514201 19/07/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

57 Trần Thanh Huyền 1996 X 25441232 23/02/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

58
Đinh Phạm Hoàng 

Nam
1994 X 241390868 21/05/2010

Công an tỉnh 

Đăk Lăk
20 Đạt

59 Lê Thành Đạt 1996 X 241599405 20/08/2012
Công an tỉnh 

Đăk Lăk
17 Đạt

60
Nguyễn Trần Phƣơng 

Linh
1996 X 25421589 14/06/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

61 Trần Thị Ngọc Mỹ 1998 X 79198004093 14/08/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

14
Khôn

g Đạt

62
Võ Vƣơng Quỳnh 

Anh
1998 X 79198003816 7/7/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

63
Nguyễn Ngọc Nhật 

Duy
1997 X 25632755 7/5/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

64
Nguyễn Võ Phƣơng 

Thùy
1991 X 291033840 27/12/2011

Công an tỉnh 

Tây Ninh
20 Đạt

65 Ông Gia Ân 1998 X 25842286 29/01/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

66 Chung Hùng Phát 1995 X 25340143 29/07/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

67
Huỳnh Ngọc Thùy 

Duyên
1995 X 25399207 31/12/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TMDV 

TRÀ CÀ PHÊ 

VN



68
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Trâm
1994 X 25281441 25/04/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

69 Nguyễn Trà My 1999 X 215480510 15/04/2014
Công an tỉnh 

Bình Định
20 Đạt

70 Phạm Thị Thuỳ Dung 1994 X 79194004999 17/11/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

71 Lê Minh Khang 1993 X 312149647 9/8/2007
Công an tỉnh 

Tiền Giang
20 Đạt

72
Trƣơng Võ Thùy 

Trang
1998 X 264501645 24/04/2014

Công an tỉnh 

Ninh Thuận 
20 Đạt

73 Lê Ngọc Quỳnh Nhƣ 1998 X 44198001064 9/4/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

19 Đạt

74
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
1996 X 25373987 4/12/2010

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

75 Nguyễn Thị Mi Thi 1996 X 212825447 6/6/2014
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
20 Đạt

76 Nguyễn Phƣơng Anh 1997 X 371810957 1/9/2015
Công an tỉnh 

Kiên Giang
19 Đạt

77 Nguyễn Duy Tiên 1995 X 212477120 26/03/2013
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
19 Đạt

78 Lê Thị Kim Yến 1996 X 225705166 12/1/2012 Khánh Hoà 20 Đạt

79
Nguyễn Thuỵ Trần 

Thanh
1997 X 25574684 20/02/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

80 Huỳnh Thanh Tịnh 1997 X 261362588 19/1/2017
Công an tỉnh 

Bình Thuận 
20 Đạt

81
Nguyễn Hoàng Hải 

Ngân
1998 X 291160984 31/10/2013

Công an tỉnh 

Tây Ninh
19 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TMDV 

TRÀ CÀ PHÊ 

VN



82 Lý Gia Mẫn 1996 x 25624878 13/06/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

83
Nguyễn Thị Kim 

Phƣợng
1992 X 24801443 27/08/2007

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

84 Ngô Thành Nguyên 1997 X 25708586 19/02/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

85 Lý Hoài Bảo 1997 X 352410420 30/08/2012
Công an tỉnh An 

Giang
20 Đạt

86 Phạm Thanh Tuấn 1993 x 25084052 13/10/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

87 Trần Minh Trung 1996 X 264496539 5/4/2013
Công an tỉnh 

Ninh Thuận 
20 Đạt

88 Lạc Thị Cẩm Tiên 1996 X 341856538 8/5/2018
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
19 Đạt

89 Phạm Hoàng Hiệp 1999 x 272738208 16/01/2015
Công an tỉnh 

Đồng Nai
18 Đạt

90 Nguyễn Thanh Thảo 1991 x 79191003643 16/02/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

18 Đạt

91 Phạm Quang Phú 1998 x 25728652 25/01/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

19 Đạt

92 Nguyễn Minh Huy 1998 x 312352770 19/06/2017
Công an tỉnh 

Tiền Giang
17 Đạt

93 Uông Đình Hùng 1966 x 022990372 16/11/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

94 Lƣu Văn Ngoan 1987 x 334408921 11/02/2004
Công an tỉnh 

Trà Vinh
19 Đạt

95 Trịnh Trung Hiếu 1980 x 365617401 05/01/2018
Công an tỉnh 

Sóc Trăng
20 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TMDV 

TRÀ CÀ PHÊ 

VN

CÔNG TY CP 

DU LỊCH VĂN 

HOÁ SUỐI 

TIÊN



96 Huỳnh Thị Thảo 1977 x 026071791 05/10/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

11
Khôn

g Đạt

97 Đỗ Thanh Bay 1982 x 025757239 05/06/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN BỆNH 

VIỆN TIM 

20 Đạt

98 Võ Thị Thuý 1989 x 341372090 09/07/2013
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
17 Đạt

99
Huỳnh Tôn Nguyên 

Bảo
1994 x 025319121 15/07/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

16 Đạt

100 Nguyễn Thị Hằng 1999 x 184275991 01/04/2014
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh
18 Đạt

101 Phan Tiến Đạt 1987 x 311944757 11/11/2002
Công an tỉnh 

Tiền Giang
17 Đạt

102
Nguyễn Thị Phƣơng 

Chi
1995 x 025238197 26/09/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

103 Văn Ngọc Ánh 1998 x 352466595 09/07/2013
Công an tỉnh An 

Giang
20 Đạt

104 Trần Trọng Nghĩa 1996 x 025665127 13/08/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

105 Đỗ Minh Tâm 1998 x 321563057 20/01/2015
Công an tỉnh 

Bến Tre
20 Đạt

106 Vũ Thị Thanh Thơ 1999 x 026053431 23/07/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

107 Tô Quốc Thịnh 1999 x 026023071 26/6/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

108 Phan Lê Phƣơng Lam 1999 x 331817418 26/04/2014
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
20 Đạt

109 Võ Ngọc Tuấn 1998 x 079098000494 22/02/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ 

THIẾU NHI 

MỚI

CÔNG TY 

TNHH 

DELICHI 

FOOD

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ 

THIẾU NHI 

MỚI



110 Tạ Vinh Thông 1997 x 025497338 20/10/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

111 Chung Tuấn Đạt 1997 x 025517358 28/07/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

20 Đạt

112
Nguyễn Thị Hà 

Quyên
1997 x 051052088 26/08/2015

Công an tỉnh 

Sơn La
20 Đạt

113 Nguyễn Hà Thắng 1997 x 079097007098 31/01/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

20 Đạt

114
Phan Thanh Hoàng 

Chí Hiếu
1997 x 321590988 31/07/2013

Công an tỉnh 

Bến Tre
20 Đạt

115 Nguyễn Minh Khôi sx x 023815808 24/05/2004

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Quận Phú 

Nhuận ,Thành 

phố Hồ Chí 

26 Đạt

116 Phạm Tuyết Mai sx x 022522729 17/01/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 Đạt

117 Huỳnh Minh Thanh sx x 079072009274 16/05/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân 

25 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ 

THIẾU NHI 

MỚI




















